
Tổng số
Mầm 

non

Tiểu 

học
THCS THPT

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

26.103 24.859 1.244 574 339 237 94 1.714 1.391 209 1.182

I CẤP TỈNH 6.622 6.521 101 7 94 1.673 537 123 414

A Khối Sở, ngành 6.272 6.171 101 7 94 1.673 496 123 373

1 Sở Kế hoạch và Đầu tư 9 9 3 3

2 Sở Tư pháp 20 20 2 2

3 Sở Tài chính 3 3

4
Sở Khoa học và Công 

nghệ
4 4

5 Sở Giao thông vận tải 5 5

6
Sở Tài nguyên và Môi 

trường
7 7 3 3

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH GIA LAI

S
 T

 T

Tên cơ quan,

địa phương

Số lượng người làm việc hưởng lương

từ ngân sách nhà nước năm 2023 Xác định số 

lượng người 

làm việc 

hưởng lương 

từ nguồn thu 

sự nghiệp

TỔNG CỘNG (I + II+III)

BẢNG GIAO SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

DO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC BẢO ĐẢM CHI THƯỜNG XUYÊN VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

TỰ BẢO ĐẢM MỘT PHẦN CHI THƯỜNG XUYÊN; ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG HƯỞNG LƯƠNG

TỪ NGÂN SÁCH TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày        /       /2023 của UBND tỉnh Gia Lai)

Ghi chú
Số lượng

người làm việc 

đã giao

Số người làm việc

bổ sung cho sự nghiệp giáo dục Hành 

chính

Sự 

nghiệp

Định mức

lao động hợp đồng

Tổng số

Trong đó Trong đó

Tổng số
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Tổng số
Mầm 

non

Tiểu 

học
THCS THPT

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

S
 T

 T

Tên cơ quan,

địa phương

Số lượng người làm việc hưởng lương

từ ngân sách nhà nước năm 2023 Xác định số 

lượng người 

làm việc 

hưởng lương 

từ nguồn thu 

sự nghiệp

Ghi chú
Số lượng

người làm việc 

đã giao

Số người làm việc

bổ sung cho sự nghiệp giáo dục Hành 

chính

Sự 

nghiệp

Định mức

lao động hợp đồng

Tổng số

Trong đó Trong đó

Tổng số

7 Sở Nội vụ 16 16 5 4 1

8 Sở Công Thương 15 15 3 3

9
Sở Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn
441 441 66 38 28

10 Sở Y tế 2.950 2.950 1.673 203 5 198

11 Sở Giáo dục và Đào tạo 2.552 2.451 101 7 94 106 3 103

12 Sở Xây dựng 8 8

13
Sở Lao động, Thương binh 

và Xã hội
81 81 17 5 12

14
Sở Văn hoá, Thể thao và 

Du lịch
164 164 33 3 30

15
Sở Thông tin và Truyền 

thông
10 10 3 2 1

16 Thanh tra tỉnh 2 2

17
Văn phòng Đoàn ĐBQH 

và HĐND tỉnh
7 7

18 Văn phòng UBND tỉnh 7 7 14 14

19 Ban Dân tộc 2 2

20 Ban quản lý Khu Kinh tế 5 5

21 Sở Ngoại vụ 2 2

B Khối ĐVSN thuộc tỉnh 350 350 41 41
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Tổng số
Mầm 

non

Tiểu 

học
THCS THPT

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

S
 T

 T

Tên cơ quan,

địa phương

Số lượng người làm việc hưởng lương

từ ngân sách nhà nước năm 2023 Xác định số 

lượng người 

làm việc 

hưởng lương 

từ nguồn thu 

sự nghiệp

Ghi chú
Số lượng

người làm việc 

đã giao

Số người làm việc

bổ sung cho sự nghiệp giáo dục Hành 

chính

Sự 

nghiệp

Định mức

lao động hợp đồng

Tổng số

Trong đó Trong đó

Tổng số

1 Cao đẳng Gia Lai 189 189 13 13

2
Đài Phát thanh - Truyền 

hình tỉnh
99 99 4 4

3 BQL VQG Kon Ka Kinh 62 62 24 24

II CẤP HUYỆN 19.451 18.308 1.143 574 339 230 835 86 749

1 Thành phố Pleiku 2.428 2.280 148 50 73 25 74 5 69

2 Thị xã An Khê 813 813 40 5 35

3 Thị xã Ayun Pa 555 540 15 4 6 5 29 5 24

4 Huyện Đức Cơ 1.066 999 67 34 20 13 52 6 46

5 Huyện Ia Grai 1.346 1.244 102 54 26 22 55 5 50

6 Huyện Chư Prông 1.633 1.541 92 39 35 18 68 5 63

7 Huyện Ia Pa 767 747 20 14 6 38 5 33

8 Huyện Chư Păh 1.038 1.004 34 14 11 9 53 5 48

9 Huyện KBang 1.110 1.079 31 20 1 10 59 5 54

10 Huyện Krông Pa 1.279 1.189 90 69 16 5 58 5 53

11 Huyện Chư Sê 1.520 1.415 105 65 18 22 52 5 47

12 Huyện Kông Chro 895 832 63 31 14 18 40 5 35

13 Huyện Mang Yang 1.042 966 76 49 14 13 46 5 41

14 Huyện Đak Đoa 1.405 1.242 163 62 68 33 59 5 54

15 Huyện Đak Pơ 590 588 2 1 1 29 5 24
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Tổng số
Mầm 

non

Tiểu 

học
THCS THPT

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

S
 T

 T

Tên cơ quan,

địa phương

Số lượng người làm việc hưởng lương

từ ngân sách nhà nước năm 2023 Xác định số 

lượng người 

làm việc 

hưởng lương 

từ nguồn thu 

sự nghiệp

Ghi chú
Số lượng

người làm việc 

đã giao

Số người làm việc

bổ sung cho sự nghiệp giáo dục Hành 

chính

Sự 

nghiệp

Định mức

lao động hợp đồng

Tổng số

Trong đó Trong đó

Tổng số

16 Huyện Phú Thiện 994 959 35 19 11 5 45 5 40

17 Huyện Chư Pưh 970 870 100 49 26 25 38 5 33

III DỰ PHÒNG 30 30 41 19 19

Thu hồi định 

mức HĐLĐ 

của các đơn vị 

sự nghiệp 

thuộc Sở 

LĐTB&XH
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